
STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Điện thoại Ghi chú

1 Nguyễn Phan Thiên An 21/10/2015 0932196959

2 Lương Bảo Anh 06/01/2015 0763336688

3 Nguyễn Vũ Mai Anh 04/12/2015 0908320910

4 Phạm Quan Nam Anh 23/10/2015 0916680369

5 Nguyễn Hạ Băng 29/11/2015 0355397799

6 Giang Cẩm Linh Chi 19/12/2015 0933626385

7 Đỗ Hoàng Hải Đăng 01/05/2015 0703380834

8 Nguyễn Ngọc Thùy Dương 05/04/2015 0984652838

9 Nguyễn Hà Bảo Hân 05/08/2015 0909017429

10 Đinh Gia Hân 02/04/2015 0914053779

11 Phạm Gia Hân 28/09/2015 0979020406

12 Nguyễn Khải Hoàn 30/09/2015 0906777788

13 Nguyễn Quốc Hùng 14/11/2015 0913132205

14 Đặng Hoàng Mỹ Hưng 19/02/2015 0935361899

15 Nguyễn Nhựt Gia Huy 01/01/2015 0983992305

16 Lê Đình Khang 19/01/2015 0779925775

17 Nguyễn Duy Khang 11/04/2015 0934003400

18 Trần Gia Khang 11/02/2015 0902880204

19 Bùi Lê Khánh 02/09/2015 0906097197

20 Nguyễn Ngân Khánh 16/04/2015 0972404878

21 Đặng Thiên Kim 13/04/2015 0948888928

22 Nguyễn Trần Phú Lợi 19/07/2015 0703615847

23 Nguyễn Bảo Long 22/06/2015 0914127938

24 Võ Minh Minh 19/10/2015 0939548666

25 Châu Nhật Minh 27/12/2015 0937277075

26 Phạm Nhật Minh 13/06/2015 0907319119

27 Cao Phúc Minh 30/03/2015 0983554463

28 Nguyễn Hoàng Gia Nghi 20/06/2015 0909643153

29 Vũ Nguyễn Gia Nghi 02/05/2015 0909365358

30 Đặng Thị Bảo Ngọc 28/06/2015 0903306084

31 Nguyễn Thiên Thanh Ngọc 04/08/2015 0937514648

32 Lê Bảo Nguyên 26/07/2015 0982507650

33 Nguyễn Minh Nhật 09/02/2015 0902845720

34 Phạm Ngọc Minh Phú 27/02/2015 0909777451

35 Võ Hoàng Phúc 22/12/2015 0983993132

36 Nguyễn Minh Phúc 31/10/2015 0984805579

37 Nguyễn Ngọc Lan Phương 19/07/2015 0902675967

38 Dương Nguyễn Hoàng Quân 24/10/2015 0898091318

39 Lê Hoàng Quân 17/08/2015 0908391003

40 Trần Nguyên Quang 09/02/2015 0909293723

41 Đỗ Quyên 10/11/2015 0982801440

42 Phan Vương Quang Sơn 23/03/2015 0918119535

43 Nguyễn Quyết Thắng 16/03/2015 0933889486

44 Giáp Nguyên Ngọc Thanh 03/07/2014

45 Phạm Nguyễn Minh Thông 01/03/2015 0937488114

46 Lâm Bảo Trân 03/09/2015 0903128326

47 Đinh Minh Tri 22/06/2015 0903329474
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